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CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 109/2015/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015 
 

NGHỊ ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân,  

nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Chính phủ ban hành Nghị định về việc hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, 

nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn. 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, bảo hiểm y tế, hỗ trợ chi 

phí mai táng đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn 
cảnh khó khăn. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú được nhà nước phong tặng thuộc 

hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ 
sở do Chính phủ quy định (tại thời điểm ban hành Nghị định này là 1.150.000 đồng), 
gồm: 

a) Người đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ và đủ 60 tuổi trở lên đối với nam không 
có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng; 

b) Người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng;  
c) Người mắc một trong các bệnh cần chữa trị dài ngày theo danh mục do Bộ 

Y tế quy định; 
d) Các đối tượng còn lại không thuộc đối tượng quy định tại các Điểm a, b và c 

nêu trên. 
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện hỗ trợ đối với 

nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn theo 
quy định tại Nghị định này. 
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Điều 3. Mức trợ cấp sinh hoạt hàng tháng 
1. Mức 1.000.000 đồng áp dụng đối với đối tượng quy định tại các Điểm a, b 

và c Khoản 1 Điều 2 Nghị định này thuộc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu 
người hàng tháng dưới 50% mức lương cơ sở. 

2. Mức 850.000 đồng áp dụng đối với đối tượng sau: 
a) Đối tượng quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 2 Nghị định này 

thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng từ 50% mức 
lương cơ sở đến dưới mức lương cơ sở;  

b) Đối tượng quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 Nghị định này thuộc hộ gia 
đình có thu nhập bình quân đầu người hàng tháng dưới 50% mức lương cơ sở. 

3. Mức 700.000 đồng áp dụng đối với đối tượng quy định tại Điểm d Khoản 1 
Điều 2 Nghị định này thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người 
hàng tháng từ 50% mức lương cơ sở đến dưới mức lương cơ sở. 

Điều 4. Bảo hiểm y tế  
Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này được hỗ trợ bảo hiểm y 

tế như sau: 
1. Được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế với mức đóng như đối với 

người thuộc hộ gia đình nghèo (mức đóng tại thời điểm ban hành Nghị định này 
bằng 4,5% mức lương cơ sở do Chính phủ quy định). 

2. Được hưởng bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh với mức hưởng như 
đối với người thuộc hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật về bảo hiểm 
y tế. 

Điều 5. Hỗ trợ chi phí mai táng 
Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này khi chết thì cơ quan, 

tổ chức, cá nhân trực tiếp tổ chức mai táng được nhà nước hỗ trợ chi phí mai 
táng là 7 000 000 đồng. 

Điều 6. Nguyên tắc áp dụng  
Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này được hưởng các mức 

trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm y tế, hỗ trợ chi phí mai táng tại nhiều văn bản khác 
nhau, với các mức khác nhau thì được hưởng một mức cao nhất tại một văn bản. 

Điều 7. Hồ sơ xét hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng 
1. Hồ sơ hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, gồm: 
a) Tờ khai của người đề nghị hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, bảo hiểm y 

tế theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này; 
b) Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao (kèm theo bản chính để 

đối chiếu) Quyết định phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân 
ưu tú” của người đề nghị hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, bảo hiểm y tế; 
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c) Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao (kèm theo bản chính để 
đối chiếu) của một trong các giấy tờ có liên quan sau: 

- Giấy chứng minh nhân dân đối với đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 
Điều 2 Nghị định này; 

- Giấy xác nhận khuyết tật đối với đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 1 
Điều 2 Nghị định này; 

- Giấy ra viện (trường hợp điều trị nội trú) hoặc Phiếu hội chẩn hoặc Biên bản 
hội chẩn hoặc Bệnh án của bệnh viện hoặc Sổ khám chữa bệnh do cơ sở y tế thành 
lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh (trường 
hợp không điều trị nội trú) trong đó thể hiện điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh 
cần chữa trị dài ngày đối với đối tượng quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 2 Nghị 
định này.  

2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng, gồm: 
a) Tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng của cơ quan, tổ chức, cá nhân trực 

tiếp tổ chức mai táng theo mẫu số 3a hoặc số 3b ban hành kèm theo Nghị định này; 
b) Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao (kèm theo bản chính để 

đối chiếu) Giấy chứng tử của cơ quan có thẩm quyền cấp. 
Điều 8. Điều chỉnh, tạm dừng, thôi hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng; 

tạm dừng đóng, thu hồi thẻ bảo hiểm y tế 
1. Điều chỉnh mức trợ cấp sinh hoạt hàng tháng được thực hiện khi thay đổi 

loại đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này hoặc thay đổi về mức 
thu nhập bình quân hàng tháng của hộ gia đình. 

2. Tạm dừng hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng và nhà nước tạm dừng đóng 
bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này áp 
dụng trong các trường hợp sau: 

a) Cá nhân chấp hành án phạt tù; 
b) Cá nhân bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở 

cai nghiện bắt buộc theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 
3. Thôi hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng và thu hồi thẻ bảo hiểm y tế đối 

với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này áp dụng trong các trường 
hợp sau: 

a) Cá nhân có đơn tự nguyện thôi hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, bảo 
hiểm y tế; 

b) Cá nhân không còn thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này; 
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c) Bị hủy bỏ Quyết định phong tặng hoặc bị tước danh hiệu được nhà nước tặng; 
d) Cá nhân chết hoặc bị Tòa án tuyên bố mất tích; 
đ) Cá nhân định cư ở nước ngoài. 
Điều 9. Trình tự, thủ tục hưởng, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp sinh hoạt 

hàng tháng 
1. Hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng 
a) Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này gửi 01 bộ hồ sơ cho 

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) nơi đăng ký thường trú. 
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ, Ủy ban 

nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu với bản gốc các giấy tờ quy 
định tại điểm b, điểm c Khoản 1 Điều 7 Nghị định này; lập danh sách đối tượng đề 
nghị hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng theo mẫu số 05a ban hành kèm theo Nghị 
định này và công khai danh sách tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và trên các 
phương tiện thông tin ở địa phương; thời hạn công khai là 10 ngày. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn công khai, Ủy ban 
nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cấp huyện) quyết định, kèm theo danh sách và 
hồ sơ của từng đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng; đối với 
những đối tượng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng thì thông 
báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho đối tượng biết. 

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp huyện xem xét, ra quyết định hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng đối 
với đối tượng đủ điều kiện hưởng; trường hợp đối tượng không đủ điều kiện hưởng 
trợ cấp sinh hoạt hàng tháng thì thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Ủy ban 
nhân dân cấp xã biết để trả lời đối tượng. 

2. Điều chỉnh trợ cấp sinh hoạt hàng tháng 
a) Người đang hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng phải điều chỉnh mức trợ cấp 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 
đăng ký thường trú 01 bộ hồ sơ, gồm: Tờ khai điều chỉnh trợ cấp sinh hoạt hàng 
tháng theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này; bản sao được chứng thực 
từ bản chính hoặc bản sao (kèm theo bản chính để đối chiếu) của một trong các 
giấy tờ có liên quan đến sự thay đổi quy định tại Điểm b, c Khoản 1 Điều 7 Nghị 
định này (nếu có);  

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ, Ủy ban 
nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu với bản gốc các giấy tờ quy 
định tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều 7 Nghị định này; lập danh sách đối tượng 
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điều chỉnh trợ cấp sinh hoạt hàng tháng theo Mẫu số 05b ban hành kèm theo Nghị 
định này và công khai danh sách tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và trên các 
phương tiện thông tin ở địa phương; thời hạn công khai là 10 ngày. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn công khai, Ủy ban 
nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết 
định, kèm theo danh sách và hồ sơ của từng đối tượng điều chỉnh trợ cấp sinh hoạt 
hàng tháng đủ điều kiện điều chỉnh trợ cấp sinh hoạt hàng tháng; đối với những đối 
tượng không đủ điều kiện điều chỉnh trợ cấp sinh hoạt hàng tháng thì thông báo 
bằng văn bản và nêu rõ lý do cho đối tượng biết. 

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp huyện xem xét, ra quyết định điều chỉnh trợ cấp sinh hoạt hàng 
tháng đối với đối tượng đủ điều kiện điều chỉnh trợ cấp sinh hoạt hàng tháng; 
trường hợp đối tượng không đủ điều kiện điều chỉnh trợ cấp sinh hoạt hàng tháng 
thì thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết để trả 
lời đối tượng. 

3. Tạm dừng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng 
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đang hưởng trợ cấp sinh hoạt 

hàng tháng đăng ký thường trú có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện 
quyết định tạm dừng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng khi người đang hưởng trợ cấp 
sinh hoạt hàng tháng phải chấp hành án phạt tù hoặc bị áp dụng biện pháp đưa vào 
cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ra 
quyết định tạm dừng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng. 

4. Thôi hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng  
a) Người tự nguyện thôi hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng gửi Giấy đề nghị 

thôi hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng theo mẫu 04 ban hành kèm theo Nghị định 
này cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú. Trong thời hạn 5 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị thôi hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng 
tháng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp 
huyện quyết định thôi hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng. Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ra quyết định thôi hưởng trợ cấp 
sinh hoạt hàng tháng; 

b) Khi người đang hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng thuộc một trong các 
trường hợp quy định tại các Điểm b, c, d và đ Khoản 3 Điều 8 Nghị định này thì 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đang hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng 
tháng đăng ký thường trú có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết 


